
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Hà Thị Thư - Phạm Thanh Huệ  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/11 đến 07/11 

Tuần 2 

Từ 10/11 đến 14/11 

Tuần 3 

Từ 17/11 đến 21/11 

Tuần 4 

Từ 24/11 đến 28/11 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vui vẻ, ân cần: hướng dẫn trẻ cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định 

- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp, cô quan tâm đến sức khỏe và tâm lý của 

trẻ ( GDNSVM bài 22: Sớm mai thức dậy) 

- Cô tạo tâm lý cho trẻ thoải mái khi vào lớp học bằng cách hỏi thăm trẻ. 

- Thông báo tới phụ huynh về chương trình học của các con trong tháng.  

* Thể dục sáng: 
- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. 

- Thực hiện bài tập đi vòng tròn xung quanh dù tròn ( nhảy sang trái- phải- lên xuống; đi 

vòng quanh) 

- Dân vũ: Clap your Hand 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về các thành viên trong gia đình trẻ. cho trẻ kể tên về các thành viên trong 

gia đình mình, mối quan hệ giữa các thành viên. 

+ Dạy trẻ cách xưng hô giữa các thành viên trong gia đình giúp trẻ hiểu được vị trí, vai 

trò của các thành viên. 

+ Cho trẻ quan sát tranh về các gia đình, đoán xem các xưng hô của các thành viên đó 

như thế nào. 

+Giáo dục trẻ về vị trí của mình là con/ cháu/ anh/chị/em với các thành viên (MT74)  

- Trò chuyện, đàm thoại về các kiểu nhà khác nhau, vật liệu làm nhà, những người kĩ sư, 

thợ xây, thợ mộc..là những người làm nên ngôi nhà. (MT46)  

- Trò chuyện với trẻ về ngày hội của cô giáo. Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11. Cho trẻ kể về cô giáo của mình, công việc cô thường hay làm ở trường, kể về tình 

MT74, 

MT46 



cảm của mình với cô giáo, những món quà con dành tặng cô nhân ngày 20/11.  

- Cho trẻ kể một số đồ dùng trong gia đình. Tìm hiểu cách sử dụng đồ dùng an toàn. Cách 

giữ gìn và bảo quản đồ dùng. Trò chuyện về 1 số hoạt động thường diễn ra trong gia 

đình.(ăn uống, vui chơi, giải trí…) nhu cầu sinh hoạt hàng ngày trong GĐ: Ăn uống, giao 

lưu tình cảm…. Kể địa chỉ, số điện thoại của gia đình, khu phố(làng xóm)  

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Thơ: Thương ông  

 

Âm nhạc 

VTTTTC: Cả nhà 

thương nhau 

NH: 3 ngọn nến lung 

linh  

Âm nhạc 

VĐMH: Nhà của tôi 

NH: Nhà là nơi  

Văn học 

- Dạy trẻ đóng kịch: 

Nhổ củ cải (MT62)  

 

Văn học 

Thơ:  

 

Âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ 

chào mừng ngày 

20/11  

 

Âm nhạc 

Hát: Đồ vật bé yêu 

NH: Tôi là cái ấm trà  

Văn học 

Truyện: Ba cô gái  

 
MT45, 

MT108, 

MT62, 

MT33, 

MT99, 

MT16, 

MT7 

T3 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái e, ê  

 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái u, 

ư 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái u, ư  

 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái 

i,t,c  

T4 

Khám phá 

- Gia đình thân yêu 

của bé (MT45)  

 

Khám phá 

Ngôi nhà của bé  

 

Khám phá 

Chúc mừng ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11 

(GDNSVM bài 17: 

Quan tâm tới mọi 

người)  

Khám phá 

- Đồ dùng trong gia 

đình bé (MT16)  

 

T5 
Làm quen với toán Làm quen với toán Làm quen với toán Làm quen với toán 



Dạy trẻ đếm và nhận 

biết nhóm số lượng là 

7, nhận biết chữ số 7  

- Gộp nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

7 và đếm (MT33)  

 

Nhận biết gọi tên 

khối vuông- khối chữ 

nhật  

 

Đo độ dài 1 đối tượng 

bằng nhiều đơn vị đo 

và nêu kết quả  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ người thân trong 

gia đình (MT108)  

 

Vận động 

- Đi nối gót giật lùi 

+ TCVĐ: Chuyền 

bóng  

 

Vận động 

Bò chui qua ống dài 

1,5* 0.6m 

+ TCVĐ: Người vận 

chuyển  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ngôi nhà của bé  

 

Hoạt động tạo hình 

Làm hoa tặng cô giáo 

(MT99)  
 

Vận động 

- Ném trúng đích nằm 

ngang 

+ TCVĐ: Nhảy bao 

bố  

Vận động 

- VĐCB: Chuyền 

bóng qua đầu, qua 

chân 

+ TCVĐ: Đá bóng 

vào gôn  

Hoạt động tạo hình 
+ Cắt dán đồ dùng 

trong gia đình. (MT7)  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát sự phát triển của cây đỗ  

- HĐ tại phòng STEAM 

- Quan sát vườn hoa bướm 

- Dạo chơi và phát hiện các âm thanh khác nhau ở sân 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A1: TCVĐ: Kéo co 

* TCVĐ: 
- Sút bóng vào gôn  

- Bắt chước tạo dáng  

- Trời nắng trời mưa  

- TCDG: Lộn cầu vồng 

* Chơi tự chọn: 

 



- Vẽ phấn trên sân 

- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 

- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  

- Chơi với cát và sỏi  

Tuần 2 

* HĐCMĐ: 
- Quan sát thời tiết  

- HĐ tại phòng Kidsmart. 

- Thí nghiệm: Hạt gạo nhảy múa 

- Quan sát: Cây cảnh hành lang 

- HĐTT: giao lưu đá bóng với lớp A3 

* TCVĐ 
- Kéo co 

- Gieo hạt 

- Tín hiệu 

- TCDG: Mèo đuổi chuột 

* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 

- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 

- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  

- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  

Tuần 3 

* HĐCMĐ: 
- Quan sát: Cây hoa cúc 

- HĐ tại phòng thể chất 

- Thí nghiệm: Núi lửa phun trào 

- HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 

- HĐTT: giao lưu với lớp A4: Nhảy bao bố 

* TCVĐ 



- Kéo co 

- Chó sói xấu tính 

- Chuyền bóng  

- TCDG: Lộn cầu vồng  

* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 

- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 

- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  

- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  

Tuần 4 

* HĐCMĐ: 
- Quan sát: Các kiểu nhà 

- HĐ tại góc thư viện 

- Quan sát cây hoa ngũ sắc 

- Quan sát: Đồ dùng gia đình 

- HĐTT giao lưu cả khối: Bịt mắt đánh trống, kéo co, đá bóng,... 

* TCVĐ 
- Chạy tiếp sức 

- Chó sói xấu tính 

- Chuyền bóng  

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 

- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 

- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  

- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm:  
Tuần 1: Góc tạo hình: Làm ablum ảnh về các thành viên trong gia đình. 

MT9, 

MT36, 



Tuần 2: Góc âm nhạc: Nghe nhạc, hát, vận động nhịp nhàng các bài hát về gia đình, văn 

nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11 

Tuần 3:Góc tạo hình: Trang trí bưu thiếp 20/11, tập gói quà tặng cô 

Tuần 4: Góc xây dựng: xây ngôi nhà của bé. 

* Góc phân vai: 
- Bán hàng: Bán quần, áo, mũ giày dép, túi. Bán hoa, quả, trái cây, rau xanh, bán bưu 

thiếp.. 

+ Chuẩn bị : Các loại quần áo, đồ dùng, hoa, quả, rau xanh...  

- Góc nấu ăn: kể tên thực phẩm giàu chất đạm, vi tamin và muối khoáng 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày, cách chế biến… 

- Cho trẻ chế biến các món ăn theo công thức tại các góc chơi. 

- Trải nghiệm làm các nước ép, nước hoa quả, các món ăn... (MT9)  

* Góc học tập: 
- Góc khám phá: Biết chăm sóc cây cối trong góc thiên nhiên. Phân nhóm các đồ dùng 

trong gia đình 

+ Chuẩn bị: Bộ đồ dùng chăm sóc cây; lô tô các đồ dùng trong gia đình  

- Góc toán:Nhận biết số nhà, số trên đồng hồ, biển số xe 

+ Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày: Số nhà, Số điện thoại 

của bố mẹ, số của công an, phòng 

cháy chữa cháy, số cấp cứu... 

+ Đọc số trên lịch: lịch bàn, lịch treo tường và sao chép lại 

+Cắt, dán chữ số vào lịch theo thứ tự (MT36)  

- Góc CC: Sưu tầm chữ cái rời, các hình ảnh có chứa chữ cái e, ê, u, ư…Bé ghép từ theo 

mẫu. Bù chữ còn thiếu trong từ. Xếp chữ. Ghép chữ. Nhận biết, phân biệt chữ cái…Cắt 

chữ từ tranh ảnh báo… Chữ cái trong tên của trẻ. Trò chơi với chữ cái u, ư. Tạo các nét 

từ các nguyên liệu mở. Các bài tập: xâu hạt vòng uốn thành chữ cái, gắp quả bông xếp 

chữ, dùng xúc giác phát hiện chữ lồi, chữ lõm, chữ mịn, chữ ráp. Nhận biết, phân biệt 

chữ cái. Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. Cắt chữ từ tranh ảnh báo… Trang trí chữ rỗng. In, 

đồ chữ cái.  

MT67 



+ Chuẩn bị: Các chữ cái in rỗng, khay cát, các loại dây ( kẽm xù, dây đay), hột hạt…, 

tranh ảnh báo, kéo…  

* Góc văn học: 

- Hướng dẫn trẻ nhận biết: Trang bìa, trước sau, tên tác phẩm, tác giả, hình ảnh minh họa 

trên trang bìa. 

- Hướng dẫn cách đọc sách: Cầm sách, giở từng trang sách, hướng đọc, phân biệt mở 

đầu, kết thúc của sách 

- Thực hành : Xem sách truyện. (MT67)  

* Góc nghệ thuật: 
- Góc tạo hình: Vẽ người thân trong gia đình bé, vẽ chân dung cô giáo, vẽ ngôi nhà của 

bé, vẽ khu phố của bé, làm bưu thiếp tặng cô giáo. Cắm hoa nghệ thuật. 

+ Chuẩn bị: Giấy A4, bìa màu, sáp màu, màu nước, hồ dán, kéo, các NVL mở, đất sét tự 

khô, hoa, lá, xốp bọt biển... 

- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề, văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11 

+ Chuẩn bị: Nhạc trong chủ đề, nhạc cụ, hoa/nơ đeo tay... 

* Góc thực hành cuộc sống: vắt cam, nạo rau củ quả... 

+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi kỹ năng 

* STEAM: Cây gia đình  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Vận động sau ngủ dậy: Cả nhà thương nhau, Múa cho mẹ xem, Nhà mình rất vui...  

- Dạy và tổ chức cho trẻ tự làm một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực 

nhật, chơi...) (MT77)  

MT77 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 
- Âm nhạc: VTTTTC: Cả nhà thương nhau - NH: 3 ngọn nến lung linh 

- Rèn trẻ cách chải đầu, buộc tóc 

- GD NSVM Bài 7-Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, 

lịch sự 

- Làm BT toán trang 20 

+ LĐTT: Hướng dẫn trẻ lau các giá đồ chơi cùng cô  

MT18, 

MT75 



- Vận động: VĐCB: Đi nối gót giật lùi - TCVĐ: Chuyền bóng 

+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan- Chơi tự chọn  

* Tuần 2: 
- Văn học: Dạy trẻ đóng kịch: Nhổ củ cải 

- Trò chuyện về các tình huống Không nhận quà và đi theo người lạ 

- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng 

- Làm VBTT trang 33 

- Tạo hình: Vẽ ngôi nhà của bé 

+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan- Chơi tự chọn 

*Tuần 3 
- Âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 

- Dạy trẻ Kỹ năng tránh một số trường hợp không an toàn: Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo 

bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi, Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép 

của người lớn, cô giáo. 

- Dạy trẻ biết được địa chỉ nơi ở, số điện thoại gia đình, người thân. Dạy trẻ gọi người 

giúp đỡ khi bị lạc. Nói tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết 

- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng 

- Vận động: VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang - TCVĐ: Nhảy bao bố 

+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan- Chơi tự chọn  

* Tuần 4 
- Văn học: Truyện Ba cô gái  

- Trò chuyện về các loại thuốc, khi nào cần uống thuốc. (MT18)  

- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn (chế độ sinh hoạt trong ngày) ( GD NSVM Bài13: Vui 

chơi đoàn kết)  

- LĐTT: Dạy trẻ biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức. Phối hợp với 

cha mẹ trẻ tạo điều kiện cho trẻ làm những việc ở gia đình: gấp quần áo, quét nhà... 

(MT75)  
- Tạo hình: Cắt dán đồ dùng trong GĐ 

+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan- Chơi tự chọn  



Chủ đề - Sự kiện  
Gia đình thân yêu của 

bé  

Ngôi nhà thân yêu 

của bé  
Chào mừng Ngày 

Nhà giáo Việt Nam  
Nhu cầu của gia đình  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

   

 


